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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 2014/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với 
sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 395/TTr-STC ngày 15 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện biện pháp thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi chung là sản phẩm sữa) trên địa bàn tỉnh Sơn La bằng các biện pháp sau: 

1. Quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Luật giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 6 năm 2014 đến ngày 01 tháng 6 năm 2015).

2. Thực hiện đăng ký giá đối với các sản phẩm sữa bán trên thị trường tỉnh Sơn La theo quy định phải thực hiện đăng ký trong thời hạn 6 tháng kề từ ngày 01 tháng 01 năm 20104, theo quy định tại Khoản 4, Điều 17, Luật giá (không bao gồm các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính). 

Điều 2. Giá tối đa và quản lý giá tối đa các sản phẩm sữa sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh: 

1. Giá tối đa các sản phẩm sữa

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2, Mục I, Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính.

2. Theo dõi và quản lý giá tối đa

Thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Mục I, Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Triển khai thực hiện đăng ký giá sản phẩm sữa trên địa bàn theo quy định của Luật.

1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh Sơn La bao gồm: 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì đăng ký giá bán buôn.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì đăng ký cả giá bán buôn và giá bán lẻ.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì đăng ký giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì đăng ký giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; tổng đại lý đóng trên địa bàn tỉnh có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì đăng ký giá bán buôn, bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì đăng ký giá bán lẻ.

- Tổ chức cá nhân thực hiện bán buôn ở khâu trung gian phải thực hiện đăng ký giá và cung cấp thông tin cho Sở Tài chính (đối với cấp tỉnh); Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện).

- Tổ chức, cá nhân là chi nhánh của đại lý đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cửa hàng bán lẻ) hưởng hoa hồng không có quyền quyết định giá thì không phải thực hiện đăng ký giá nhưng phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cách thức thực hiện đăng ký giá

Trên cơ sở giá tối đa xác định tại Điểm 2 các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá bằng việc lập biểu mẫu đăng ký giá (theo mẫu biểu hướng dẫn của Sở Tài chính) gửi cho cơ quan tiếp nhận theo phân cấp tại Điểm 5 theo một trong các hình thức: 

- Gửi trực tiếp 02 bản tại văn phòng cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký.

- Gửi qua đường công văn 02 bản cho cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký.

- Gửi qua thư điện tử kèm theo chữ ký điện tử hoặc bản scan biểu mẫu đăng ký có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ của cơ quan tiếp nhận biểu mẫu thông báo hoặc gửi qua fax. Đồng thời 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quản lý giá sản phẩm sữa
UBND tỉnh phân cấp cho UBND huyện, thành phố thực hiện thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có trụ sở chính trên địa bàn thực hiện đăng ký giá và niêm yết giá sản phẩm sữa theo quy định, chỉ đạo tiếp nhận, thẩm định biểu mẫu đăng ký giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn
1. Sở Tài chính
- Hướng dẫn các huyện, thành phố quy trình tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá; hướng dẫn chi phí khác có liên quan trong phạm vi tối đa 15%.

- Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc niêm yết giá bán, bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đóng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh tình hình thực hiện của UBND các huyện, thành phố. 

2. Sở Công thương
- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá bán, bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa đóng trên địa bàn toàn tỉnh.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nội dung Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính để toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và phối hợp thực hiện, theo dõi giám sát việc chấp hành bình ổn giá sản phẩm sữa theo quy định.

4. UBND các huyện, thành phố
4.1. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu trình UBND huyện, thành phố công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn thực hiện đăng ký giá. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa thuộc đối tượng đăng ký giá trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký giá.

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn.

- Tổng hợp, trình UBND huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.
4.2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký giá, niêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.


5. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa
- Thực hiện đăng ký giá theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính. Giá bán buôn tối đa theo quy định tại bảng giá tối đa bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính. Giá bán lẻ tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đến tay người tiêu dùng không được vượt quá 15% so với giá bán buôn tối đa.

- Thực hiện đúng quy định, trình tự về xác định giá tối đa, đăng ký giá theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá đăng ký.

- Chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá bán sản phẩm sữa theo quy định. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, minh bạch, dễ thấy, dễ kiểm tra.

- Tổ chức đăng ký giá sản phẩm sữa, lập hồ sơ, biểu mẫu đăng ký giá gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thẩm định, quản lý theo quy định.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh Sơn La và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:  

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;                                                                                        

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Như Điều 6;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, KTTH; Tú 100 bản.
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